
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9 

Thời gian làm bài: 90 phút 

(Đề bài gồm 02 trang) 

 

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc văn bản sau: 

NHÀ MẸ LÊ 

  (…) Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một 

người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám 

khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn 

mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay. 

        Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. 
Chừng ấy người chen chúc trong một khỏang rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc 

giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông 

như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ 

ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt 

ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa 
rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày 

có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và 

mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, 

khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao 
sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. 

Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà 

không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu 

chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.(…) 

 Nhưng mọi người biết bác Lê quí con lắm. Tuy bác hết sức công bằng, người ta cũng 
thấy bác yêu thằng Hi hơn cả, nó là con thứ chín, và ốm yếu xanh xao nhất nhà. Bác thường bế 

nó lên lòng, hôn hít, rồi khoe với hàng xóm: nội cả nhà chỉ có nó là giống thầy cháu như đúc. 

Rồi bác ôm con ngồi lặng yên một lát, như để nhớ lại chuyện gì đã lâu lắm.  

        (Trích truyện ngắn Nhà mẹ Lê - Thạch Lam - NXB Hội Nhà văn 2008) 

* Chú thích: 

- Thạch Lam (1910-1942), tên thật là Nguyễn Tường Vinh sau đổi tên là Nguyễn Tường 

Lân. Là cây bút truyện ngắn tài hoa trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Sáng tác thường 

hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc 

sống thường nhật.  

- “Nhà mẹ Lê” là tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc được xuất bản lần đầu năm 1942. Truyện 
ngắn không chỉ tái hiện tình cảm mẹ con xúc động mà còn dựng nên cả bức tranh toàn cảnh 

làng quê Việt Nam Cách mạng tháng Tám. 

Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 5 (trình bày ngắn gọn): 

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định ngôi kể trong đoạn trích. 

Câu 2 (0,5 điểm). Trong đoạn trích, ngoại hình nhân vật bác Lê được miêu tả qua các chi tiết nào? 
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn 

“Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết” để làm sáng 

tỏ chủ đề của câu chuyện.  

Câu 4 (1,0 điểm). Qua cách miêu tả hoàn cảnh sống cơ cực, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm 

gì đối với gia đình bác Lê?  
Câu 5 (1,0 điểm). Từ câu chuyện về nhà mẹ Lê, em rút ra bài học gì có ý nghĩa nhất đối với 

bản thân? Vì sao? 

  



II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm). Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) 

cảm nhận về nhân vật bác Lê. 
Câu 2 (4,0 điểm). Những bữa cơm gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất mà còn 

là "bến đỗ tinh thần," nơi lưu giữ những giá trị cốt lõi của gia đình và cuộc sống. Em hãy viết 

bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày ý kiến của mình về giá trị của những bữa cơm gia 

đình trong cuộc sống hiện đại. 

 

………..HẾT………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN CHUNG 

 

Câu Đáp án Điểm 

I.ĐỌC HIỂU  

1 - Ngôi kể:  thứ 3 0,5 

2 - Ngoại hình nhân vật bác Lê được miêu tả:  

+ Chắc chắn và thấp bé; 
+ Da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. 

Hướng dẫn chấm: Đáp ứng đúng mỗi ý: 0,25 điểm. 

0,5 

3 * Biện pháp so sánh “thịt chúng nó thâm tím lại vì rét” với “thịt con trâu 

chết” 

- Tác dụng:  
+ Làm cho câu văn trở nên sinh động, giàu sức gợi hình, gợi cảm; 

+ Khắc sâu sự nghèo khổ, tội nghiệp, đáng thương của những đứa trẻ trong 

gia đình bác Lê. 

+ Tác giả thể hiện lòng đồng cảm, yêu thương, sẻ chia với những đứa trẻ 

con nhà nghèo. 

0,5 

 

0,5 
 

4 - Qua miêu tả hoàn cảnh sống cơ cực với gia đình bác Lê, tác giả thể hiện 

thái độ, tình cảm: 

+ Đồng cảm, yêu thương, xót xa cho hoàn cảnh của gia đình mẹ Lê nói 

riêng và người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám chung. 
+ Ca ngợi vẻ đẹp của tình mẫu tử; lên án, tố cáo tội ác của thực dân phát 

xít đã gây nên tình cảnh đói khổ của con người. 

 

 

 

0,5 
 

0,5 

5 *Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể có nhiều lựa chọn và lí giải khác 

nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Học sinh rút ra được một bài học ý nghĩa nhất với bản thân như:(0,5) 
+ Cần biết sống lạc quan, yêu thương, chia sẻ  

+ Cần biết yêu thương, quý trọng gia đình.  

+ Sống là không ngừng nỗ lực, cố gắng 

+.... 

- Lí giải: học sinh đưa ra những lí lẽ hợp lí, thuyết phục, phù hợp với 
chuẩn mực đạo đức và pháp luật. :(0,5) 

1 

II.VIẾT  

Câu1 

(2 

điểm) 

Mã 

đề 2 

Viết đoạn NLVH (2,0 điểm) 

* Về hình thức:0,5 

+ Đảm bảo cấu trúc đoạn văn. 
+ Văn phong trong sáng. 

+ Ít mắc các lỗi dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả. 

* Về nội dung: (1,5) 

- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, phân tích nhân vật 

bác Lê trên các phương diện: hoàn cảnh, hình dáng, phẩm chất, nêu được một 
số cảm nhận, đánh giá của bản thân về nhân vật. 

I. Mở đoạn: 

Trong đoạn trích trên, nhân vật bác Lê hiện lên như một biểu tượng sống 

động của tình mẫu tử và nghị lực phi thường trong nghịch cảnh. 

II. Thân đoạn: 

1. Phân tích nhân vật 

a. Hoàn cảnh: 

- Bác sống trong hoàn cảnh vô cùng khốn khó: một mình nuôi mười một 

0,25 

 

 
 

 

 

0,25 

 
 

 

 

 

0,5 
 

 

 



người con trong căn nhà chật hẹp, lụp xụp, chỉ rộng bằng hai chiếc chiếu, với 

chiếc giường đã gãy nát.  

b. Ngoại hình: 
Về ngoại hình, bác được miêu tả là người phụ nữ thấp bé, chắc chắn, da mặt 

và chân tay chai sạn như quả trám khô – hình ảnh điển hình của người lao 

động nghèo khổ. 

c. Phẩm chất: 

- Một trong những vẻ đẹp nổi bật của bác Lê là tình mẫu tử thiêng liêng và sự 
hy sinh lớn lao. Dù hoàn cảnh khó khăn, bác luôn dành cho các con sự chăm 

sóc chu đáo. Hình ảnh bác ủ ấm các con dưới ổ rơm bằng hơi ấm của mình, 

bất chấp manh áo rách nát, đã khắc họa rõ nét tình yêu sâu sắc và lòng hy sinh 

của người mẹ. Chi tiết này khiến người đọc cảm nhận được tình mẫu tử 

thiêng liêng, trở thành điểm sáng trong hình tượng nhân vật.  
- Bên cạnh đó, nghị lực sống mạnh mẽ là một vẻ đẹp khác nổi bật ở bác Lê. 

Mỗi ngày, dù trời nắng hay rét buốt, bác vẫn dậy từ sáng sớm, làm thuê khắp 

nơi để có vài bát gạo nuôi các con. Khi không có việc làm, bác vẫn gắng 

gượng đối mặt với cái đói, cái rét mà không khuất phục, thể hiện ý chí kiên 

cường của người mẹ trước những thử thách khắc nghiệt. Qua những chi tiết 
này, bác Lê hiện lên như một tấm gương sáng về sức mạnh vượt qua nghịch 

cảnh.  

2. Nghệ thuật: 

- Tác giả đã khéo léo xây dựng nhân vật thông qua ngôi kể thứ ba, giúp người 
đọc có cái nhìn toàn diện về cuộc sống và nội tâm của bác.  

- Ngôn ngữ kể chuyện giản dị, chân thực nhưng đầy cảm xúc, đặc biệt qua 

những chi tiết sinh động như “ổ rơm,” “manh áo rách nát,” đã làm nổi bật 

phẩm chất và nghị lực phi thường của bác Lê.  

- Cách xây dựng nhân vật: Miêu tả qua hành động, lời nói, suy nghĩ, kết 
hợp tình huống truyện cảm động. 

III. Kết đoạn:  

Hình tượng bác không chỉ làm sáng tỏ giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm 

mà còn khơi gợi lòng trân trọng đối với tình mẫu tử và ý chí con người. 

- Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn. 
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0,25 

 

Câu 

2 

 (4 

điểm) 

 

a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận:  

Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận; Thân bài: làm rõ được nhận định, 

triển khai được luận điểm; Kết bài: khái quát được nội dung nghị luận. 

 

 

0,25đ 

 b- Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương. 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác 

lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

I.Mở bài: 

- Dẫn dắt 
-Nêu vấn đề bàn luận 

VD: Trong nhịp sống hiện đại đầy hối hả, những giá trị truyền thống đôi 

khi bị cuốn trôi giữa guồng quay của công việc và công nghệ. Thế nhưng, 

dù thời gian có đổi thay, những bữa cơm gia đình - nơi mọi người quây 

quần bên nhau - vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của sự gắn kết và yêu 
thương. Những bữa cơm ấy không chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất mà còn 

là "bến đỗ tinh thần," nơi lưu giữ những giá trị cốt lõi của gia đình và cuộc 

sống. 
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II. Thân bài: 

1. Giải thích giá trị của những bữa cơm gia đình: 

Bữa cơm gia đình không đơn thuần chỉ là bữa ăn mà còn là không gian 
giao lưu tình cảm, chia sẻ câu chuyện và xây dựng mối gắn kết bền chặt 

giữa các thành viên. Đó là nơi cha mẹ dạy con cái về những giá trị sống, về 

tình yêu thương và sự quan tâm. Những món ăn không chỉ là dưỡng chất 

mà còn mang theo hương vị của sự chăm sóc, sự thấu hiểu và tấm lòng vun 

đắp tổ ấm. 
2. Biểu hiện của giá trị bữa cơm gia đình trong cuộc sống hiện đại: 

- Trong cuộc sống hiện đại, giá trị của những bữa cơm gia đình vẫn hiện 

hữu qua những khoảnh khắc ấm áp: 

- Các gia đình dù bận rộn vẫn cố gắng dành thời gian quây quần bên mâm 

cơm vào cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt. 
- Những gia đình duy trì thói quen nấu nướng và cùng nhau chuẩn bị bữa 

ăn tạo nên không khí gắn bó, đoàn kết. 

- Bữa cơm trở thành nơi xoa dịu những mệt mỏi, căng thẳng, giúp mọi 

người cảm nhận được sự sẻ chia và đồng hành trong cuộc sống. 

3. Giá trị, ý nghĩa của những bữa cơm gia đình: 

- Những bữa cơm gia đình mang ý nghĩa sâu sắc, vượt xa giá trị vật chất. 

- Gắn kết tình cảm gia đình: Đây là dịp để các thành viên chia sẻ niềm vui, 

nỗi buồn, giúp họ hiểu nhau hơn và xóa tan những hiểu lầm. Mỗi câu 

chuyện nhỏ, mỗi nụ cười hay lời động viên trong bữa cơm là sợi dây gắn 
kết yêu thương giữa các thế hệ. 

- Duy trì và lan tỏa giá trị truyền thống: Thông qua các món ăn, những bữa 

cơm gia đình giúp lưu giữ và truyền lại văn hóa ẩm thực độc đáo của dân 

tộc. Đây cũng là cơ hội để con cái học hỏi và trân trọng giá trị cội nguồn. 

- Tạo nền tảng vững chắc cho nhân cách: Trong những bữa cơm, cha mẹ 
không chỉ trao yêu thương mà còn dạy con cái bài học về sự sẻ chia, trách 

nhiệm và lòng biết ơn. Những điều này chính là hành trang quý giá giúp 

con trẻ trưởng thành và tự tin bước vào cuộc sống. 

Dẫn chứng:  
+ Trong văn hóa Việt Nam, bữa cơm gia đình từ lâu đã là biểu tượng của sự đoàn 

tụ. Dịp Tết Nguyên Đán là một ví dụ tiêu biểu khi mọi người dù bận rộn đến đâu 

cũng cố gắng trở về nhà để sum họp bên mâm cơm gia đình. Mâm cơm ngày Tết 

không chỉ mang giá trị dinh dưỡng mà còn là nơi cha mẹ, con cái, ông bà chia sẻ 

những câu chuyện và duy trì sự gắn bó giữa các thế hệ. 

+  Nghiên cứu xã hội học: Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu Gia đình và 

Giới tại Việt Nam, các gia đình duy trì bữa cơm chung ít nhất 3 lần/tuần thường 

có mối quan hệ gắn kết hơn, con cái dễ chia sẻ với cha mẹ về những khó khăn 

trong cuộc sống so với các gia đình không có thói quen này. 

4.  Ý kiến trái chiều và phản biện: 

- Nhịp sống hiện đại, với công việc bận rộn và lịch trình học tập dày đặc, 

khiến nhiều người không có thời gian để chuẩn bị hoặc tham gia bữa cơm 

gia đình. Các thành viên thường ăn uống qua loa hoặc không đồng thời. 

- Các dịch vụ giao đồ ăn và thức ăn nhanh ngày càng phổ biến, trở thành 
lựa chọn chính của nhiều gia đình. Điều này làm giảm cơ hội các thành 

viên cùng nhau nấu ăn và thưởng thức một bữa ăn chung. 

-Một số người, đặc biệt là thế hệ trẻ, ít coi trọng giá trị của bữa cơm gia 

đình. Họ dành nhiều thời gian hơn cho công nghệ, mạng xã hội, hoặc các 

mối quan hệ bên ngoài. 
-Duy trì những bữa cơm gia đình trong xã hội hiện đại không hề dễ dàng, 
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nhưng đó là một nỗ lực đáng giá. Bữa cơm không chỉ đơn thuần là nguồn 

dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự gắn kết và yêu thương. Việc giữ 

gìn truyền thống này không chỉ giúp gia đình mạnh mẽ hơn mà còn tạo nền 
tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. 

5. Giải pháp duy trì giá trị bữa cơm gia đình: 

- Để gìn giữ giá trị của những bữa cơm gia đình trong cuộc sống hiện đại, 

mỗi người cần ý thức và nỗ lực. 

- Dành thời gian ưu tiên cho bữa cơm: Dù lịch trình bận rộn, các thành 
viên trong gia đình nên sắp xếp thời gian để ăn cùng nhau, ít nhất vài bữa 

trong tuần. 

- Xây dựng thói quen giao tiếp: Trong bữa cơm, nên hạn chế sử dụng điện 

thoại, tập trung trò chuyện và chia sẻ câu chuyện đời thường. 

- Chia sẻ trách nhiệm nấu ăn: Việc cùng nhau chuẩn bị bữa cơm không chỉ 
giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo cơ hội để các thành viên hiểu và hỗ trợ 

lẫn nhau. 

III. Kết bài: 

            Những bữa cơm gia đình, dù đơn sơ hay thịnh soạn, luôn mang 

trong mình giá trị trường tồn, là sợi dây gắn kết yêu thương và nơi vun đắp 
những giá trị nhân văn. Giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động, hãy dành 

thời gian cho gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc bên mâm cơm để giữ 

lửa hạnh phúc và nuôi dưỡng tâm hồn. Những bữa cơm không chỉ là nơi 

hội tụ của yêu thương mà còn là "mái nhà nhỏ" giúp chúng ta vững bước 
giữa dòng đời rộng lớn. 
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 d- Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện những suy nghĩ, kiến giải 

mới mẻ về vấn đề, với chuẩn mực đạo đức, văn hóa, pháp luật. 

 

 e- Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo những qui tắc về chuẩn chính tả, 

dùng từ, đặt câu. 

 

* Lưu ý: 

1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh 

đếm ý cho điểm. 

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã 

nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc. 
3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể  không giống đáp án, có những ý 

ngoài  đáp án, nhưng phải có sức thuyết phục. 

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng 

 
 


